
12.7/0,23 kV 8.66-12.7/0,23 kV

1 15 52 213 26,500 27,100

2 25 67 333 34,200 34,700

3 37.5 92 420 42,400 43,300

4 50 108 570 50,100 51,200

5 75 148 933 66,300 67,600

6 100 192 1305 78,600 80,200

22/0,4 kV 15-22/0,4 kV

1 100 205 1258 120,100 122,500

2 160 280 1940 138,000 140,800

3 180 315 2185 155,300 158,400

4 250 340 2600 198,300 202,400

5 320 390 3330 239,400 244,300

6 400 433 3818 279,700 285,400

7 560 580 4810 320,600 327,100

8 630 787 5570 331,500 338,300

9 750 855 6725 352,300 359,400

10 800 880 6920 375,800 383,500

11 1000 980 8550 450,000 459,300

12 1250 1020 10690 531,100 542,000

13 1500 1223 12825 616,800 629,400

14 1600 1305 13680 623,800 626,500

15 2000 1500 17100 747,300 762,600
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CẤP ĐIỆN ÁP

ĐVT: 1.000  đồng

CẤP ĐIỆN ÁP
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BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP 

(Áp dụng từ ngày: 01/01/2014 cho tới khi có thông báo mới)

Máy biến áp được sản xuất áp dụng theo:

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và các thí nghiệm tại trung tâm thí 

nghiệm điện.

- Hàng được giao tại nhà máy SANAKY.

- Các loại máy biến áp khác không có trong bảng sẽ được thỏa thuận bằng hợp 

đồng riêng.
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